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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 30-7-2025 Nghị quyết số 
06/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định nội 
dung và mức chi cho 
các hoạt động  khuyến 
công địa phương trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025

2 30-7-2025 Nghị quyết số 
07/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
mức hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi 
phục sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, 
dịch hại thực vật trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025

3 30-7-2025 Nghị quyết số 
08/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
chính sách hỗ trợ phát 
triển ngành chè trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025

4 30-7-2025 Nghị quyết số 
09/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng  lệ phí trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025
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5 30-7-2025 Nghị quyết số 17/NQ-
HĐND Về việc quyết 
định số lượng hợp đồng 
lao động thực hiện 
công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ theo Nghị 
định số 111/2022/NĐ-
CP ngày 30 tháng 12 
năm 2022 của Chính 
phủ thuộc lĩnh vực sự 
nghiệp giáo dục năm 
học 2025 - 2026 của 
tỉnh Thái Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025

6 30-7-2025 Nghị quyết số 21/NQ-
HĐND Về việc phân 
bổ dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2025 
tỉnh Thái Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025

7 30-7-2025 Nghị quyết số 23/NQ-
HĐND Về việc quyết 
định áp dụng văn bản 
quy phạm pháp luật 
quy định mức chi hỗ 
trợ một số chế độ, 
chính sách và các điều 
kiện đảm bảo hoạt động  
của Hội đồng nhân dân 
các cấp trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025

8 30-7-2025 Nghị quyết số 26/NQ-
HĐND Về việc điều 
chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025 và Kế 
hoạch đầu tư công năm 
2025 tỉnh Thái Nguyên

13+14 20-8-2025 30-7-2025
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9 28-10-2025 Nghị quyết số 
21/2025/NQ-HĐND 
Quy định mức học phí 
đối với cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông 
công lập và mức hỗ trợ 
học phí đối với trẻ em 
mầm non, học sinh phổ 
thông, người học 
chương trình giáo dục 
phổ thông trong cơ sở 
giáo dục dân lập, tư 
thục trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên năm học 
2025 - 2026

18 +19 05-11-2025 08-12-2025

10 30-10-2025 Quyết định số 
1695/QĐ-UBND Về 
việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt 
động khoa học và công 
nghệ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên

18 +19 05-11-2025 08-12-2025

11 28-10-2025 Nghị quyết số 
22/2025/NQ-HĐND 
Quy định mức chuẩn 
trợ giúp xã hội, mức trợ 
giúp xã hội đối với một 
số đối tượng bảo trợ xã 
hội và đối tượng khó 
khăn khác trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

18 +19 05-11-2025 11-12-2025

12 28-10-2025 Nghị quyết số 
23/2025/NQ-HĐND 
Quy định mức chi phí 
chi trả trợ giúp xã hội, 
trợ cấp hưu trí xã hội 

18 +19 05-11-2025 11-12-2025
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thông qua tổ chức dịch 
vụ chi trả trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

13 28-10-2025 Nghị quyết số 
24/2025/NQ-HĐND 
Quy định mức quà tặng 
chúc thọ, mừng thọ đối 
với người cao tuổi trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

18 +19 05-11-2025 11-12-2025

14 14-11-2025 Nghị quyết số 
26/2025/NQ-HĐND 
Ban hành quy định về 
phân cấp nguồn thu, 
nhiệm vụ chi và tỷ lệ 
phần trăm (%) phân 
chia các khoản thu giữa 
các cấp ngân sách tỉnh 
Thái Nguyên giai đoạn 
2026 - 2030

22 + 23 20-11-2025 14-11-2025

15 14-11-2025 Nghị quyết số 
27/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định về 
định mức phân bổ dự 
toán chi thường xuyên 
ngân sách tỉnh Thái 
Nguyên năm 2026

22 + 23 20-11-2025 14-11-2025

16 14-11-2025 Nghị quyết số 
30/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
mức thu, thu, nộp, quản 
lý và sử dụng một số 
loại phí thuộc lĩnh vực 
môi trường trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

22 + 23 20-11-2025 14-11-2025

17 14-11-2025 Nghị quyết số 
31/2025/NQ-HĐND 

22 + 23 20-11-2025 14-11-2025
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Ban hành Quy định 
mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí 
thuộc lĩnh vực đất đai 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

18 14-11-2025 Nghị quyết số 
32/2025/NQ-HĐND 
Ban hành Quy định 
mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng một số loại phí 
thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp, văn hóa, thể 
thao và du lịch trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

22 + 23 20-11-2025 14-11-2025

19 14-11-2025 Nghị quyết số 
29/2025/NQ-UBND 
Quy định cơ chế, chính 
sách cho vay hộ nghèo 
và các đối tượng chính 
sách khác từ nguồn 
ngân sách địa phương 
ủy thác qua Ngân hàng 
Chính sách xã hội trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

22 + 23 20-11-2025 25-11-2025

20 14-11-2025 Nghị quyết số 
28/2025/NQ-HĐND 
Quy định mức chi công 
tác phí, chi hội nghị đối 
với cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Thái 
Nguyên

22 + 23 20-11-2025 15-12-2025

21 14-11-2025 Nghị quyết số 
72/2025/NQ-HĐND 

24 20-11-2025 14-11-2025
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Về việc thông qua dự 
kiến Kế hoạch đầu tư 
công năm 2026 tỉnh 
Thái Nguyên

22 14-11-2025 Nghị quyết số 
73/2025/NQ-HĐND 
Điều chỉnh Nghị quyết 
số 104/NQ-HĐND 
ngày 10 tháng 12 năm 
2024 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên về chấp thuận 
phương án  trả nợ vay 
phần vốn vay lại và 
nguồn trả nợ để thực 
hiện Dự án Phát triển 
cơ sở hạ tầng thích ứng 
với biến đổi khí hậu để 
hỗ trợ sản xuất cho 
đồng bào dân tộc các 
tỉnh miền núi, trung du 
phía Bắc, tỉnh Thái 
Nguyên

24 20-11-2025 14-11-2025

23 14-11-2025 Nghị quyết số 
74/2025/NQ-HĐND 
Chấp thuận phương án 
trả nợ vay phần vốn 
vay lại và  nguồn trả nợ 
để thực hiện Dự án 
“Phát triển cơ sở hạ 
tầng thích ứng  với biến 
đổi khí hậu để hỗ trợ 
sản xuất cho đồng bào 
dân tộc các tỉnh miền 
núi, trung du phía Bắc, 
tỉnh Bắc Kạn”

24 20-11-2025 14-11-2025

24 14-11-2025 Nghị quyết số 76/NQ-
HĐND Sửa đổi, bổ 
sung Điều 3 Nghị quyết 
số 11/NQ-HĐND ngày 

24 20-11-2025 14-11-2025
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01 tháng 7 năm 
2025của Hội đồng nhân 
dân tỉnh tạm giao biên 
chế cán bộ, công chức 
trong các cơ quan của 
chính quyền địa 
phương cấp tỉnh và 
tổng biên chế cán bộ, 
công chức của chính 
quyền địa phương cấp 
xã, số lượng người làm 
việc hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước 
trong các đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc 
tỉnh Thái Nguyên năm 
2025

25 14-11-2025 Nghị quyết số 75/NQ-
HĐND Về việc quyết 
định áp dụng văn bản 
quy phạm pháp luật 
quy định mức chi cho 
các tập thể, cá nhân đạt 
các danh hiệu, giải 
thưởng, đạt thành tích 
tham gia các kỳ thi, 
cuộc thi thuộc lĩnh vực 
giáo dục - đào tạo, thể 
dục - thể thao, văn học 
- nghệ thuật, thông tin - 
truyền thông

24 20-11-2025 15-12-2025

26 28-3-2025 Nghị quyết số 
01/2025/NQ-HĐND 
Ban hành quy định 
nguyên tắc, phạm vi, 
định mức hỗ trợ và việc 
sử dụng kinh phí hỗ trợ 
sản xuất, bảo vệ đất 
trồng lúa trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

7 + 8 15-5-2025 08-4-2025
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27 23-4-2025 Nghị quyết số 
02/2025/NQ-HĐND 
Quy định kinh phí hỗ 
trợ thực hiện việc dạy 
và học tiếng Việt cho 
trẻ em là người dân tộc 
thiểu số trước khi vào 
lớp Một trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

7 + 8 15-5-2025 05-5-2025
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

STT Ngày ban 
hành

Tên/Số/Trích yếu nội 
dung văn bản

Số 
Công 
báo

Ngày đăng 
Công báo

Ngày có 
hiệu lực

1 21-12-2024 Quyết định số 
61/2024/QĐ-UBND 
Quy định mức chi đảm 
bảo cho việc tổ chức 
thực hiện bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

1 + 2 20-1-2025 01-1-2025

2 21-12-2024 Quyết định số 
62/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Bảng giá tính 
thuế tài nguyên năm 
2025 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

1 + 2 20-1-2025 01-1-2025

3 21-12-2024 Quyết định số 
63/2024/QĐ-UBND 
Quy định mức nộp tiền 
để Nhà nước bổ sung 
diện tích đất chuyên 
trồng lúa bị mất hoặc 
tăng hiệu quả sử dụng 
đất trồng lúa trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

1 + 2 20-1-2025 01-1-2025

4 21-12-2024 Quyết định số 
64/2024/QĐ-UBND 
Quy định mức tỷ lệ 
phần trăm (%) để tính 
đơn giá thuê đất, mức 
tỷ lệ (%) thu đối với đất 
xây dựng công trình 
ngầm, mức tỷ lệ (%) 

1 + 2 20-1-2025 01-1-2025
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thu đối với đất có mặt 
nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

5 21-12-2024 Quyết định số 
65/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
quy trình luân chuyển 
hồ sơ xác định nghĩa vụ 
tài chính về đất đai trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

1 + 2 20-1-2025 01-1-2025

6 25-12-2024 Quyết định số 
68/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp quản lý và phát 
triển thương mại điện 
tử trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

1 + 2 20-1-2025 10-1-2025

7 26-12-2024 Quyết định số 
69/2024/QĐ-UBND 
Sửa đổi, bổ sung  một 
số điều của Quy chế 
quản lý, vận hành và sử 
dụng hệ thống phần 
mềm Quản lý văn bản 
và điều hành liên thông 
trên địa bàn  tỉnh Thái 
Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
28/2018/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2018 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh

1 + 2 20-1-2025 10-1-2025

8 27-12-2024 Quyết định số 
70/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp quản lý nhà nước 
trong công tác Bảo vệ 
quyền lợi người tiêu 

1 + 2 20-1-2025 10-1-2025
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dùng trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

9 31-12-2024 Quyết định số 
71/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định các 
trường hợp không có 
tính khả thi để khôi 
phục lại tình trạng ban 
đầu của đất trước khi vi 
phạm và mức độ khôi 
phục lại tình trạng ban 
đầu của đất trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

1 + 2 20-1-2025 14-1-2025

10 21-12-2024 Quyết định số 
67/2024/QĐ-UBND 
Quy định một số nội 
dung quy định chi tiết 
thi hành Luật Trật tự, 
an toàn giao thông 
đường bộ áp dụng trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

1 + 2 20-1-2025 17-1-2025

11 23-5-2025 Quyết định số 
11/2025/QĐ-UBND 
Ban hành quy định cơ 
chế giám sát, đánh giá, 
kiểm định chất lượng 
và quy chế kiểm tra, 
nghiệm thu sản phẩm, 
dịch vụ công trong lĩnh 
vực quản lý đất đai trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

11 05-6-2025 23-5-2025

12 20-6-2025 Nghị định số 
16/2025/QĐ-UBND 
Bãi bỏ Quyết định số 
11/2017/QĐ-UBND 
ngày 05/6/2017 của Ủy 

12 30-6-2025 10-9-2025
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ban nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên quy định việc 
tổ chức thực hiện mức 
thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí 
bảo vệ môi trường đối 
với khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

13 05-6-2025 Quyết định số 
12/2025/QĐ-UBND 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định 
ban hành kèm theo 
Quyết định số 
41/2021/QĐ-UBND 
ngày 31/8/2021 quy 
định chi tiết một số nội 
dung về công tác cấp 
giấy phép xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên, Quyết định số 
26/2022/QĐ-UBND 
ngày 08/12/2022 ban 
hành Quy định trách 
nhiệm quản lý chất 
lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công 
trình xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

12 30-6-2025 10-9-2025

14 16-6-2025 Quyết định số 
15/2025/QĐ-UBND 
Sửa đổi, bổ sung Quyết 
định số 48/2024/QĐ-
UBND ngày 
14/11/2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên về sửa đổi, bổ 
sung Quyết định và 
Quy định về Bảng giá 
đất giai đoạn 2020-

12 30-6-2025 10-9-2025
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2024 trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên ban hành 
kèm theo Quyết định số 
46/2019/QĐ-UBND 
ngày 20/12/2019

15 25-6-2025 Quyết định số 
17/2025/QĐ-UBND 
Quy định khoảng cách, 
địa bàn làm căn cứ xác 
định học sinh, học viên 
không thể đi đến 
trường và trở về nhà 
trong ngày; quy định 
danh mục trang cấp đồ 
dùng cá nhân và học 
phẩm cho học sinh dân 
tộc nội trú tại cơ sở 
giáo dục phổ thông 
thuộc tỉnh Thái Nguyên 
quản lý

12 30-6-2025 10-9-2025

16 26-6-2025 Quyết định số 
18/2025/QĐ-UBND 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy định 
Đơn giá bồi thường 
thiệt hại  thực tế về 
nhà, nhà ở, công trình 
phục vụ đời sống và 
công trình xây dựng 
gắn liền với đất khi 
Nhà nước thu hồi đất 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên ban hành kèm 
theo Quyết định số 
29/2024/QĐ-UBND 
ngày 12/9/2024 của 
UBND tỉnh Thái 
Nguyên

12 30-6-2025 10-9-2025

17 29-6-2025 Quyết định số 
19/2025/QĐ-UBND 

12 30-6-2025 10-9-2025
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Bãi bỏ các quyết định 
của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Thái Nguyên

18 29-6-2025 Quyết định số 
20/2025/QĐ-UBND 
Sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Quyết 
định số 32/2024/QĐ-
UBND ngày 20 tháng 9 
năm 2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên ban hành đơn 
giá bồi thường thiệt hại 
về cây trồng, vật nuôi 
và hỗ trợ di dời vật 
nuôi khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

12 30-6-2025 10-9-2025

19 15-8-2025 Quyết định số 
03/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
quy trình luân chuyển 
hồ sơ xác định nghĩa vụ 
tài chính về đất đai trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

15+16 20-10-2025 15-8-2025

20 22-8-2025 Quyết định số 
05/2025/QĐ-UBND 
Quy định khoảng cách, 
địa bàn làm căn cứ xác 
định học sinh, học viên 
không thể đi đến 
trường và trở về nhà 
trong ngày; quy định 
danh mục trang cấp đồ 
dùng cá nhân và học 
phẩm cho học sinh dân 
tộc nội trú tại cơ sở 
giáo dục phổ thông 
thuộc tỉnh Thái Nguyên 

15+16 20-10-2025 25-8-2025
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quản lý

21 10-9-2025 Quyết định số 
07/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
quản lý nhà nước về giá 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

15+16 20-10-2025 10-9-2025

22 10-9-2025 Quyết định số 
08/2025/QĐ-UBND 
Quy định chi tiết về 
trường hợp người có 
nhà ở thuộc sở hữu của 
mình nhưng cách xa địa 
điểm làm việc được 
hưởng chính sách hỗ 
trợ về nhà ở xã hội trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

15+16 20-10-2025 10-9-2025

23 16-9-2025 Quyết định số 
09/2025/QĐ-UBND 
Phân cấp thẩm quyền 
thực hiện việc cấp, cấp 
lại, gia hạn, thu hồi 
giấy phép lao động và 
giấy xác nhận không 
thuộc diện cấp giấy 
phép lao động cho 
người lao động nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

15+16 20-10-2025 16-9-2025

24 09-9-2025 Quyết định số 
06/2025/QĐ-UBND 
Quy định tiêu chí lựa 
chọn sách giáo khoa 
trong cơ sở giáo dục 
phổ thông trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

15+16 20-10-2025 09-10-2025
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25 01-8-2025 Quyết định số 
01/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
quản lý an toàn thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

15+16 20-10-2025 27-10-2025

26 15-8-2025 Quyết định số 
02/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
dạy thêm, học thêm 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

15+16 20-10-2025 27-10-2025

27 15-8-2025 Quyết định số 
04/2025/QĐ-UBND 
Quy định mức tỷ lệ 
phần trăm (%) để tính 
đơn giá thuê đất, mức 
tỷ lệ (%) thu đối với đất 
xây dựng công trình 
ngầm, mức tỷ lệ (%) 
thu đối với đất có mặt 
nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

15+16 20-10-2025 27-10-2025

28 01-10-2025 Quyết định số 
11/2025/QĐ-UBND 
Quy định phân cấp 
quản lý tổ chức bộ máy 
đối với tổ chức hành 
chính, tuyển dụng, 
quản lý, sử dụng công 
chức thuộc tỉnh Thái 
Nguyên

17 25-10-2025 01-10-2025

29 06-10-2025 Quyết định số 
12/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
quản lý, vận hành, khai 
thác, bảo trì và phòng, 
chống, khắc phục hậu 

17 25-10-2025 06-10-2025
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quả thiên tai kết cấu hạ 
tầng đường bộ thuộc 
phạm vi quản lý của 
tỉnh Thái Nguyên

30 10-10-2025 Quyết định số 
13/2025/QĐ-CTUBND 
Phân cấp thẩm quyền 
quyết định quản lý tài 
sản công tại các cơ 
quan, đơn vị thuộc 
phạm vi quản lý của 
tỉnh Thái Nguyên

17 25-10-2025 10-10-2025

31 15-10-2025 Quyết định số 
14/2025/QĐ-CTUBND 
Quy định phân cấp 
tuyển dụng, quản lý, sử 
dụng công chức, hợp 
đồng thực hiện nhiệm 
vụ công chức thuộc 
tỉnh Thái Nguyên

17 25-10-2025 15-10-2025

32 21-10-2025 Quyết định số 15 
/2025/QĐ-CTUBND 
Quy định thẩm quyền 
và cách thức xác định 
hồ sơ xử lý vi phạm 
hành chính có nội dung 
phức tạp, phạm vi rộng, 
ảnh hưởng đến quyền 
và lợi ích hợp pháp của 
nhiều cá nhân, tổ chức 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

17 25-10-2025 21-10-2025

33 21-10-2025 Quyết định số 
16/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý, cập nhật, khai thác 
và sử dụng Cơ sở dữ 
liệu về xử lý vi phạm 

17 25-10-2025 21-10-2025
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hành chính trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

34 18-9-2025 Quyết định số 
10/2025/QĐ-UBND 
Quy định quản lý 
nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh sử 
dụng ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

17 25-10-2025 28-10-2025

35 03-11-2025 Quyết định số 
19/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế quản 
lý cụm công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

18 +19 05-11-2025 30-10-2025

36 29-10-2025 Quyết định số 
17/2025/QĐ-UBND 
Ban hành cấp dự báo 
cháy rừng và các bảng 
tra cấp dự báo cháy 
rừng trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

18 +19 05-11-2025 01-11-2025

37 03-11-2025 Quyết định số 
20/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định cơ 
chế cho vay và thu hồi 
nguồn vốn đầu tư thực 
hiện Dự án Năng lượng 
nông thôn II trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

18 +19 05-11-2025 03-11-2025

38 04-11-2025 Quyết định số 
21/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
việc xây dựng kế 
hoạch, tổ chức thực 
hiện và quản lý chương 

18 +19 05-11-2025 15-11-2025
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trình, đề án khuyến 
công địa phương trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

39 31-10-2025 Quyết định số 
18/2025/QĐ-UBND 
Quy định về điều kiện, 
tiêu chí, quy mô, tỷ lệ 
diện tích để tách khu 
đất thành dự án độc lập 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

18 +19 05-11-2025 08-12-2025

40 10-11-2025 Quyết định số 
23/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định cơ 
chế giám sát, đánh giá, 
kiểm định chất lượng 
và quy chế kiểm tra, 
nghiệm thu sản phẩm, 
dịch vụ công trong lĩnh 
vực quản lý đất đai trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

20 + 21 05-11-2025 10-11-2025

41 07-11-2025 Quyết định số 
22/2025/QĐ-UBND 
Quy định trình tự, thủ 
tục hỗ trợ chi phí tư 
vấn pháp luật cho 
doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

20 + 21 05-11-2025 08-12-2025

42 11-11-2025 Quyết định số 
24/2025/QĐ-UBND 
Quy định về đặc điểm 
kinh tế - kỹ thuật của 
dịch vụ theo yêu cầu 
liên quan đến việc công 
chứng trên địa bàn tỉnh 

20 + 21 05-11-2025 08-12-2025
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Thái Nguyên

43 21-11-2025 Quyết định số 
26/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp trong công tác 
quản lý nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

25 10-12-2025 01-12-2025

44 14-11-2025 Quyết định số 
25/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn giữa Trung tâm 
Phát triển quỹ đất tỉnh 
Thái Nguyên, Chi 
nhánh Trung tâm Phát 
triển quỹ đất khu vực 
với các cơ quan có 
chức năng quản lý đất 
đai, cơ quan tài chính 
và cơ quan, đơn vị khác 
có liên quan trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên

25 10-12-2025 08-12-2025

45 08-12-2025 Quyết định số 
28/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
trình tự, thủ tục thẩm 
định, công nhận kết quả 
thăm dò khoáng sản 
thuộc thẩm quyền cấp 
giấy phép của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên

25 10-12-2025 08-12-2025

46 08-12-2025 Quyết định số 
29/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 

25 10-12-2025 20-12-2025
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hợp trong công tác hỗ 
trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

47 09-12-2025 Quyết định số 
30/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy chế phối 
hợp quản lý và phát 
triển thương mại điện 
tử trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

25 10-12-2025 22-12-2025

48 27-11-2025 Quyết định số 
27/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
quản lý an toàn điện 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

25 10-12-2025 01-1-2026

49 31-12-2024 Quyết định số 
72/2024/QĐ-UBND 
Quy định các khu vực 
chủ đầu tư dự án đầu tư 
xây dựng nhà ở phải 
xây dựng nhà ở để bán, 
cho thuê mua, cho thuê 
và các khu vực được 
chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất đã có hạ 
tầng kỹ thuật theo hình 
thức phân lô bán nền để 
cá nhân tự xây dựng 
nhà ở trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

3 + 4 20-1-2025 14-1-2025

50 31-12-2024 Quyết định số 
73/2024/QĐ-UBND 
Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Quy chế 
bảo đảm an toàn thông 

3 + 4 20-1-2025 14-1-2025
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tin mạng trong hoạt 
động ứng dụng công 
nghệ thông tin của cơ 
quan nhà nước trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên 
ban hành kèm theo 
Quyết định số 
10/2020/QĐ- UBND 
ngày 08 tháng 5 năm 
2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Thái Nguyên

51 31-12-2024 Quyết định số 74 
/2024/QĐ-UBND Ban 
hành Định mức kinh tế 
- kỹ thuật Định giá đất 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

3 + 4 20-1-2025 14-1-2025

52 31-12-2024 Quyết định số 
75/2024/QĐ-UBND 
Ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật Đo 
đạc lập bản đồ địa 
chính trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

3 + 4 20-1-2025 14-1-2025

53 28-2-2025 Quyết định số 
04/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Định mức 
kinh tế kỹ thuật đăng 
ký, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài 
sản gắn liền với đất trên 
địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

5+6 20-3-2025 28-2-2025

54 28-2-2025 Quyết định số 
03/2025/QĐ-UBND 
Bãi bỏ một phần các 
quyết định của Ủy ban 

5+6 20-3-2025 15-3-2025
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nhân dân tỉnh Thái 
Nguyên ban hành trong 
lĩnh vực hội

55 28-2-2025 Quyết định số 
01/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định 
phân cấp quản lý tổ 
chức bộ máy, vị trí việc 
làm, công chức, viên 
chức, cán bộ, công 
chức cấp xã, người 
quản lý doanh nghiệp 
nhà nước thuộc tỉnh 
Thái Nguyên

5+6 20-3-2025 20-3-2025

56 01-3-2025 Quyết định số 
05/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Quy định về 
phát triển điện mặt trời 
mái nhà tự sản xuất, tự 
tiêu thụ tỉnh Thái 
Nguyên

5+6 20-3-2025 20-3-2025

57 04-4-2025 Quyết định số 
07/2025/QĐ-UBND 
Ban hành khung giá 
cho thuê nhà ở xã hội; 
khung giá cho thuê nhà 
lưu trú công nhân trong 
khu công nghiệp; 
khung giá dịch vụ quản 
lý vận hành nhà chung 
cư trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên

7 + 8 15-5-2025 15-4-2025

58 28-4-2025 Quyết định số 
08/2025/QĐ-UBND 
Ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật lập, 
điều chỉnh quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất 

7 + 8 15-5-2025 28-4-2025
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trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

59 29-4-2025 Quyết định số 
09/2025/QĐ-UBND 
Quy định thẩm quyền 
và cách thức xác định 
hồ sơ xử lý vi phạm 
hành chính có nội dung 
phức tạp, phạm vi rộng, 
ảnh hưởng đến nhiều 
đối tượng trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên

7 + 8 15-5-2025 10-5-2025

60 15-5-2025 Quyết định số 
1453/QĐ-UBND Về 
việc công bố Danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh 
vực đấu giá tài sản 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tư 
pháp tỉnh Thái Nguyên

9 +10 30-5-2025 15-5-2025

61 23-5-2025 Quyết định số 
10/2025/QĐ-UBND 
Ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật điều 
tra, đánh giá đất đai 
trên địa bàn tỉnh Thái 
Nguyên

9 +10 30-5-2025 23-5-2025
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